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UBND  TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

 

                                                                                            

                              ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018 

 

 1. THÔNG TIN CHUNG 

 1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (cơ sở và phân hiệu) và địa chỉ trang 

thông tin điện tử của trường 

 - Tên trường: Trường Đại học Bạc Liêu 

 - Sứ mệnh: Trường Đại học Bạc Liêu được thành lập theo Quyết định số 

1558/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ là một cơ sở 

giáo dục công lập đào tạo đa ngành nghề, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có 

trình độ cao đẳng, đại học, có vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ cho khu vực Bán đảo Cà Mau. Trường có 02 cơ sở đào tạo 

thuộc phường 8 và phường 1 của thành phố Bạc Liêu. 

 - Địa chỉ các trụ sở: 

  + Cơ sở 1 (trụ sở chính): Địa chỉ: Số 178, đường Võ Thị Sáu, phường 8, 

Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 

  + Cơ sở 2: Địa chỉ: Số 112, đường Lê Duẫn, phường 1, Tp Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu. 

- Địa chỉ trang thông tin điện tử:  blu.edu.vn 

- Về tổ chức bộ máy hiện nay của trường gồm Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu 

trưởng. Trường có 16 đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu:  

  + 06 Phòng ban: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch – Tài 

chính, Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Công tác 

chính trị và Quản lý sinh viên, Phòng Thanh tra – Pháp chế; 

  + 04 Khoa chuyên môn cùng 02 Bộ môn: Khoa Sư phạm, Khoa Nông 

nghiệp, Khoa Kinh tế, Khoa Công nghệ thông tin, Bộ môn Lý luận chính trị và Bộ 

môn Giáo dục thể chất -Quốc phòng; 

  + 02 Trung tâm và 01 tổ: Trung tâm Tin học–Ngoại ngữ, Trung tâm 

Thông tin–Thư viện và Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục.      

  + 01 Cơ sở Thực hành sư phạm Mầm non. 

             + Trường có các tổ chức đảng, đoàn thể: Đảng bộ, Công đoàn cơ sở, 

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên. 

   + Tổng số viên chức trong trường 306, trong đó trình độ tiến sĩ 15, trình 

độ thạc sĩ 146, trình độ khác 147. 
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1.2. Quy mô đào tạo 

Khối ngành/Nhóm ngành* 

Quy mô hiện tại 

NCS 

Học 

viên 

CH 

ĐH CĐSP TCSP 

GD 

chính 

quy 

GD 

TX 

GD 

chính 

quy 

GD 

TX 

GD 

chính 

quy 

GD 

TX 

Khối ngành I.  Đào tạo giáo 

viên 

Sư phạm Toán,Sư phạm Hóa, 

Sư phạm Sinh, Sư phạm Tiếng 

Anh, Sư phạm Địa lý, Sư phạm 

Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Giáo 

dục mầm non, Giáo dục Tiểu 

học, Giáo dục thể chất 

  307  910 

   

Khối ngành III. Kinh doanh 

và quản lý 

Kế toán, Quản trị kinh doanh, 

Tài chính - Ngân hàng 

  523  

    

Khối ngành V. Công nghệ 

thông tin; Nông lâm, Thủy 

sản, Thú y 

Công nghệ thông tin, Nuôi 

trồng thủy sản, Bảo vệ thực vật, 

Chăn nuôi, Dịch vụ thú y 

  480  

    

Khối ngành VII. Nhân văn; 

Khoa học xã hội và hành vi; 

Môi trường và bảo vệ môi 

trường 

Tiếng Việt và Văn hóa Việt 

Nam; Ngôn ngữ Anh, Việt Nam 

học; Khoa học môi trường 

  572  

    

Tổng   1.882  910    
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1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết 

hợp thi tuyển và xét tuyển) 

Năm  2016 và năm 2017 trường xét tuyển sinh theo 3 phương thức như sau: 

- Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia; 

- Xét kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ); 

- Xét tuyển kết hợp với thi tuyển (thi tuyển môn năng khiếu đối với ngành có 

thi môn năng khiếu).  

1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc 

gia) 

- Các ngành đại học 

Khối ngành/ Ngành/ Nhóm 

ngành/ tổ hợp xét tuyểt 

Năm tuyển sinh -2 (2016) Năm tuyển sinh -1 (2017) 

Chỉ tiêu Số TT 
Điểm 

TT 
Chỉ tiêu Số TT 

Điểm 

TT 

Khối ngành I Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 

1. Sư phạm Toán  

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh  

30 42 15,0    

2. Sư phạm Sinh  

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh  

Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Hóa     

30 29 15,0    

3. Sư phạm Hóa  

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Hóa   

Tổ hợp 3:Toán, Hóa, T.Anh        

30 25 15,0    

Khối ngành II Nghệ thuật 

Khối ngành III Kinh doanh và quản lý; Pháp luật 

4. Kế toán  

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh  

Tổ hợp 3: Toán, KHTN, Văn 

Tổ hợp 4: Toán, KHTN, T.Anh    

100 60 15,0 80 76 15,50 

5. Quản trị kinh doanh  

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh  

Tổ hợp 3: Toán, KHTN, Văn 

Tổ hợp 4: Toán, KHTN, T.Anh    

70 32 15,0 50 36 15,50 

6. Tài chính – Ngân hàng  

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh  

Tổ hợp 3: Toán, KHTN, Văn 

Tổ hợp 4: Toán, KHTN, T.Anh    

75 20 15,0 50 34 15,50 
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Khối ngành/ Ngành/ Nhóm 

ngành/ tổ hợp xét tuyểt 

Năm tuyển sinh -2 (2016) Năm tuyển sinh -1 (2017) 

Chỉ tiêu Số TT 
Điểm 

TT 
Chỉ tiêu Số TT 

Điểm 

TT 

Khối ngành IV Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên 

Khối ngành V 

Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công 

nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Kiến trúc và 

xây dựng; Nông lâm nghiệp và thủy sản; Thú y 

7. Công nghệ thông tin 

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh  

Tổ hợp 3: Toán, KHTN, Văn 

Tổ hợp 4: Toán, KHTN, T.Anh    

70 46 15,0 50 46 15,50 

8. Nuôi trồng thủy sản  

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh  

Tổ hợp 3: Toán, KHTN, Văn    

Tổ hợp 4: Toán, KHTN, T.Anh 

60 50 15,0 50 50 15,50 

9. Bảo vệ thực vật  

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh  

Tổ hợp 3: Toán, KHTN, Văn    

Tổ hợp 4: Toán, KHTN, T.Anh 

60 27 15,0 50  15,50 

10. Chăn nuôi  

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh  

Tổ hợp 3: Toán, KHTN, Văn    

Tổ hợp 4: Toán, KHTN, T.Anh 

60 22 15,0 50  15,50 

Khối ngành VI Sức khỏe 

Khối ngành VII 

Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Báo chí và thông tin; 

Dịch vụ xã hội; Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá 

nhân; Dịch vụ vận tải; Môi trường và bảo vệ môi trường; An 

ninh, quốc phòng 

11. Tiếng Việt và Văn hóa 

Việt Nam   

Tổ hợp 1: Văn, Sử, Địa 

Tổ hợp 2: Văn, Toán, T.Anh  

Tổ hợp 3: Văn, Toán, KHXH 

Tổ hợp 4: Văn, KHXH, T.Anh 

80 59 15,0 60 54 15,50 

12. Ngôn ngữ Anh   

 Tổ hợp 1: Văn, Toán, T.Anh 

 Tổ hợp 2: Toán, Sử, T.Anh 

Tổ hợp 3: Văn, KHXH, T.Anh 

60 46 15,0 50 66 15,50 

13. Khoa học môi trường 

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh  

Tổ hợp 3: Toán, KHTN, Văn    

Tổ hợp 4: Toán, KHTN, T.Anh 

   50 24 15,50 
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Khối ngành/ Ngành/ Nhóm 

ngành/ tổ hợp xét tuyểt 

Năm tuyển sinh -2 (2016) Năm tuyển sinh -1 (2017) 

Chỉ tiêu Số TT 
Điểm 

TT 
Chỉ tiêu Số TT 

Điểm 

TT 

Tổng số 725 458  540 386  

- Các ngành cao đẳng 

Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp 

xét tuyểt 

Năm tuyển sinh -2 (2016) Năm tuyển sinh -1 (2017) 

Chỉ tiêu Số TT 
Điểm 

TT 
Chỉ tiêu Số TT 

Điểm 

TT 

Khối ngành I Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 

1. Giáo dục Tiểu học   

Tổ hợp 1: Văn, Sử, Địa 

Tổ hợp 2: Văn, Toán, KHXH 

Tổ hợp 3: Văn, Toán, T.Anh 

Tổ hợp 4: Văn, KHXH, T.Anh 

50 51 15,0 100 93 19,50 

2. Sư phạm Tiếng Anh   

Tổ hợp 1: Văn, Toán, T.Anh 

Tổ hợp 2: Toán, KHTN, T.Anh 

Tổ hợp 3: Văn, KHXH, T.Anh 

35 44 10,00 30 26 10,00 

3. Giáo dục Mầm Non  

 Tổ hợp: Văn, Toán, Năng 

khiếu (Đọc diễn cảm – Hát) 

80 129 12,50 145 169 17,25 

4. Giáo dục thể chất  

Tổ hợp: Toán, Sinh, Năng khiếu 

TDTT 

35 20 11,00 20 31 10,00 

Tổng số 200 244  295 319  
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2. CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018 

2.1. Đối tượng tuyển sinh 

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy 

hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp 

nghề;  

- Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, 

đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Người đã tốt nghiệp trung học các năm trước chỉ đăng ký các môn thi phục vụ 

xét tuyển sinh đại học, cao đẳng tại các hội đồng thi THPT quốc gia (nếu xét tuyển từ 

kết quả thi THPT quốc gia).   

2.2. Phạm vi tuyển sinh 

Tuyển sinh toàn quốc. 

2.3. Phương thức tuyển sinh 

Trường thực hiện xét tuyển sinh theo 3 phương thức sau:  

-  Xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018; 

-  Xét tuyển từ kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ); 

- Xét tuyển dựa vào điểm thi THPT Quốc gia hoặc kết quả học tập THPT kết 

hợp với thi tuyển các môn năng khiếu (đối với ngành có xét tuyển môn năng khiếu). 

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 

2.4.1. Các ngành đại học   

STT Ngành đào tạo  Mã ngành 

Tổ hợp 

môn/Bài 

thi 

Môn/Bài thi 

Phương 

thức xét 

tuyển  

Chỉ 

tiêu 

Khối ngành I Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 

Khối ngành II Nghệ thuật 

Khối ngành III Kinh doanh và quản lý; Pháp luật 

1 Quản trị kinh doanh 7340101 

A00 Toán, Lý, Hóa  

Từ học bạ 

THPT 
24 

A01 Toán, Lý, T.Anh  

A02 Toán, Lý, Sinh 

D07 Toán, Hóa, T.Anh 

A00 Toán, Lý, Hóa  

Từ kết quả 

thi THPT 

Quốc gia 

36 
A01 Toán, Lý, T.Anh  

A16 Toán, KHTN, Văn 

D90 Toán, KHTN, T.Anh 

2 Kế toán 7340301 A00 Toán, Lý, Hóa  Từ học bạ 24 
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STT Ngành đào tạo  Mã ngành 

Tổ hợp 

môn/Bài 

thi 

Môn/Bài thi 

Phương 

thức xét 

tuyển  

Chỉ 

tiêu 

A01 Toán, Lý, T.Anh  THPT 

A02 Toán, Lý, Sinh 

D07 Toán, Hóa, T.Anh 

A00 Toán, Lý, Hóa  

Từ kết quả 

thi THPT 

Quốc gia 

36 
A01 Toán, Lý, T.Anh  

A16 Toán, KHTN, Văn 

D90 Toán, KHTN, T.Anh 

3 
Tài chính – Ngân 

hàng 
7340201 

A00 Toán, Lý, Hóa  

Từ học bạ 

THPT 
20 

A01 Toán, Lý, T.Anh  

A02 Toán, Lý, Sinh 

D07 Toán, Hóa, T.Anh 

A00 Toán, Lý, Hóa  

Từ kết quả 

thi THPT 

Quốc gia 

30 
A01 Toán, Lý, T.Anh  

A16 Toán, KHTN, Văn 

D90 Toán, KHTN, T.Anh 

Khối ngành IV Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên 

Khối ngành V 

Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ 

kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Kiến trúc và xây 

dựng; Nông lâm nghiệp và thủy sản; Thú y 

4 Công nghệ thông tin 7480201 

A00 Toán, Lý, Hóa  

Từ học bạ 

THPT 
24 

A01 Toán, Lý, T.Anh  

A02 Toán, Lý, Sinh 

D07 Toán, Hóa, T.Anh 

A00 Toán, Lý, Hóa  

Từ kết quả 

thi THPT 

Quốc gia 

36 
A01 Toán, Lý, T.Anh  

A16 Toán, KHTN, Văn 

D90 Toán, KHTN, T.Anh 

5 Nuôi trồng thủy sản 7620301 

A00 Toán, Lý, Hóa  

Từ học bạ 

THPT 
32 A01 Toán, Lý, T.Anh 

B00  Toán, Hóa, Sinh 
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STT Ngành đào tạo  Mã ngành 

Tổ hợp 

môn/Bài 

thi 

Môn/Bài thi 

Phương 

thức xét 

tuyển  

Chỉ 

tiêu 

D07 Toán, Hóa, T.Anh 

A00 Toán, Lý, Hóa  

Từ kết quả 

thi THPT 

Quốc gia 

48 
B00 Toán, Hóa, Sinh 

A16 Toán, KHTN, Văn 

D90 Toán, KHTN, T.Anh 

6 Bảo vệ thực  vật  7620112 

A00 Toán, Lý, Hóa  

Từ học bạ 

THPT 
20 

A01 Toán, Lý, T.Anh 

B00  Toán, Hóa, Sinh 

D07 Toán, Hóa, T.Anh 

A00 Toán, Lý, Hóa  

Từ kết quả 

thi THPT 

Quốc gia 

30 
B00  Toán, Hóa, Sinh 

A16 Toán, KHTN, Văn 

D90 Toán, KHTN, T.Anh 

7 Chăn nuôi  7620105 

A00 Toán, Lý, Hóa  

Từ học bạ 

THPT 
20 

A01 Toán, Lý, T.Anh 

B00  Toán, Hóa, Sinh 

D07 Toán, Hóa, T.Anh 

A00 Toán, Lý, Hóa  

Từ kết quả 

thi THPT 

Quốc gia 

30 
B00  Toán, Hóa, Sinh 

A16 Toán, KHTN, Văn 

D90 Toán, KHTN, T.Anh 

Khối ngành VI Sức khỏe 

Khối ngành VII 

Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Báo chí và thông tin; 

Dịch vụ xã hội; Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; 

Dịch vụ vận tải; Môi trường và bảo vệ môi trường; An ninh, quốc 

phòng 

8 
Tiếng Việt  và Văn 

hóa Việt Nam 
7220101 

C00 Văn, Sử, Địa  

Từ học bạ 

THPT 
32 

D01 Văn, Toán, T.Anh 

A07 Toán, Sử, Địa 

C03 Văn, Toán, Sử 

C00 Văn, Sử, Địa  Từ kết quả 48 
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STT Ngành đào tạo  Mã ngành 

Tổ hợp 

môn/Bài 

thi 

Môn/Bài thi 

Phương 

thức xét 

tuyển  

Chỉ 

tiêu 

D01 Văn, Toán, T.Anh thi THPT 

Quốc gia 
C15 Văn, Toán, KHXH 

D78 Văn, KHXH, T.Anh 

9 Ngôn ngữ Anh 7220201 

D01 Văn, Toán, T.Anh 

Từ học bạ 

THPT 
24 

D09 Toán, Sử, T.Anh 

D14 Văn, Sử, T.Anh 

D15 Văn, Địa, T.Anh 

D01 Văn, Toán, T.Anh 
Từ kết quả 

thi THPT 

Quốc gia 

36 D09 Toán, Sử, T.Anh 

D78 Văn, KHXH, T.Anh 

10 Khoa học môi trường  7440301 

A00 Toán, Lý, Hóa  

Từ học bạ 

THPT 
20 

A01 Toán, Lý, T.Anh 

B00  Toán, Hóa, Sinh 

D07 Toán, Hóa, T.Anh 

A00 Toán, Lý, Hóa  

Từ kết quả 

thi THPT 

Quốc gia 

30 
B00 Toán, Hóa, Sinh 

A16 Toán, KHTN, Văn 

D90 Toán, KHTN, T.Anh 

Tổng chỉ tiêu  600 
 

    2.4.2. Các ngành cao đẳng sư phạm 

STT Ngành đào tạo  
Mã 

ngành 

Tổ hợp 

môn/Bài 

thi 

Môn/Bài thi 

Phương 

thức xét 

tuyển  

Chỉ 

tiêu 

Khối ngành I Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 

1 Giáo dục Tiểu học 51140202 

C00 Văn, Sử, Địa   

Từ học bạ 

THPT 12 
D01 Văn, Toán, T.Anh 

A07 Toán, Sử, Địa 

C03 Văn, Toán, Sử 

C00 Văn, Sử, Địa  Từ kết quả 18 
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D01 Toán, Văn, T.Anh thi THPT 

Quốc gia 
C15 Văn, Toán, KHXH 

D78 Văn, KHXH, T.Anh 

2 Giáo dục Mầm non  51140201 M00 

Văn, Toán, Năng 

khiếu  (Đọc diễn cảm 

– Hát) 

Từ học bạ 

THPT kết 

hợp thi 

tuyển môn 

năng khiếu 

24 

Từ kết quả 

thi THPT 

Quốc gia 

kết hợp thi 

tuyển môn 

năng khiếu 

36 

3 Giáo dục thể chất  51140206 T00 
Toán, Sinh, Năng 

khiếu TDTT 

Từ học bạ 

THPT kết 

hợp thi 

tuyển môn 

năng khiếu 

8 

Từ kết quả 

thi THPT 

Quốc gia 

kết hợp thi 

tuyển môn 

năng khiếu 

12 

Tổng chỉ tiêu  110 

 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 

2.5.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

Trường xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố công khai 

trên trang thông tin điện tử của trường (xem tại blu.edu.vn) và Cổng thông tin tuyển 

sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. 

Riêng đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trường xác định ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào như sau: 

-  Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia (hoặc kết 

hợp thi tuyển môn năng khiếu):  

Các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở các trình độ đại học, 

cao đẳng: Trường xây dựng phương án xét tuyển căn cứ vào ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (xét học bạ) 

hoặc kết hợp thi tuyển môn năng khiếu: 

  + Đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở trình độ 

đại học trường xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi (các 

ngành ngoài nhóm ngành đào tạo giáo viên không bắt buộc phải đạt tiêu chí này); 

   + Đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở trình độ 

cao đẳng trường xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở 

lên. Riêng ngành Giáo dục thể chất trường xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học 

lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên (các ngành ngoài nhóm ngành đào tạo giáo viên 

không bắt buộc phải đạt tiêu chí này). 

2.5.2. Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển 

   -  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; 

   -  Có đầy đủ hồ sơ  theo quy chế tuyển sinh do Bộ giáo dục và Đào tạo quy 

định;   

   -  Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục thể chất thí sinh cần phải đáp 

ứng yêu cầu về điểm thi năng khiếu và yêu cầu về ngoại hình.  

2.5.3. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển   

- Đối với phương thức xét tuyển  từ kết quả thi THPT Quốc gia (hoặc kết hợp 

thi tuyển môn năng khiếu): 

Trường có thông báo riêng và công bố công khai trên trang thông tin điện tử 

của trường (xem tại blu.edu.vn). Riêng mức điểm đối với các ngành đào tạo thuộc 

nhóm ngành đào tạo giáo viên ở các trình độ đại học, cao đẳng căn cứ theo ngưỡng 

đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ) 

hoặc kết hợp thi tuyển môn năng khiếu: 

  + Tốt nghiệp THPT và điểm trung bình chung của các môn học dùng để 

xét tuyển từ 5,0 điểm trở lên đối với các ngành ở trình độ đại học (theo thang điểm 

10), tốt nghiệp THPT đối với các ngành ở trình độ cao đẳng; 

 + Đối với các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở trình 

độ đại học xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi (các 

ngành ở trình độ đại học ngoài nhóm ngành đào tạo giáo viên không bắt buộc phải đạt 

tiêu chí này); 

 + Đối với các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở trình 

độ cao đẳng xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên 

(các ngành ở trình độ cao đẳng ngoài nhóm ngành đào tạo giáo viên không bắt buộc 

phải đạt tiêu chí này). Riêng ngành Giáo dục thể chất (trình độ cao đẳng) xét tuyển học 

sinh tốt nghiệp THPT có học lực trung bình trở lên;  

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: 

2.6.1 Tên trường, mã trường 

 - Tên trường: Trường Đại học Bạc Liêu 

 - Mã trường: DBL 



12 

 

2.6.2. Ngành tuyển sinh năm 2018 

TT Tên ngành Mã ngành 

Tổ hợp môn xét 

tuyển từ kết quả 

học tập bậc THPT 

(xét học bạ) 

Tổ hợp môn xét 

tuyển từ kết quả thi 

THPT quốc gia 

Chỉ 

tiêu 

Các ngành đại học 

1 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A02, D07 A00, A01, A16, D90 60 

2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A02, D07 A00, A01, A16, D90 60 

3 Kế toán 7340301 A00, A01, A02, D07 A00, A01, A16, D90 60 

4 Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00, A01, A02, D07 A00, A01, A16, D90 50 

5 
Tiếng Việt và Văn hóa 

Việt Nam 
7220101 C00, D01, A07, C03 C00, D01, C15, D78 80 

6 Nuôi trồng thủy sản 7620301 A00, A01, B00, D07 A00, B00, A16, D90 80 

7 Chăn nuôi 7620105 A00, A01, B00, D07 A00, B00, A16, D90 50 

8 Bảo vệ thực vật 7620112 A00, A01, B00, D07 A00, B00, A16, D90 50 

9 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09, D14, D15 D01, D09, D78 60 

10 Khoa học môi trường 7440301 A00, A01, B00, D07 A00, B00, A16, D90 50 

Tổng chỉ tiêu 600 

Các ngành cao đẳng 

1 Giáo dục Tiểu học 51140202 C00, D01, A07, C03 C00, D01, C15, D78 30 

2 Giáo dục Mầm non 51140201 M00 M00 60 

3 Giáo dục thể chất 51140206 T00 T00 20 

Tổng chỉ tiêu 110 

Chú ý: Trường tổ chức thi các môn năng khiếu cho các ngành có xét tuyển môn năng 

khiếu (Giáo dục Mầm non và Giáo dục thể chất) vào các ngày 07-08/07/2018, lịch thi 

cụ thể được công bố trên trang thông tin điện tử của trường (xem tại blu.edu.vn). 

2.6.3. Quy ước tổ hợp môn xét tuyển 

 Theo quy ước chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường thực hiện xét tuyển 

các tổ hợp môn phù hợp với các ngành tuyển sinh của trường, cụ thể như sau: A00: 

Toán, Lý, Hoá; A01: Toán, Lý, Tiếng Anh; A02: Toán, Lý, Sinh;  A07: Toán, Sử, Địa; 

A16: Toán, KHTN, Văn; B00: Toán, Hoá, Sinh; C00: Văn, Sử, Địa; C03: Văn, Toán, 

Sử; C15: Văn, Toán, KHXH; D01: Văn, Toán, T.Anh; D07: Toán, Hoá, T. Anh; D09: 

Toán, Sử, T.Anh; D14: Văn, Sử, T.Anh; D15: Văn, Địa, T.Anh; D78: Văn, KHXH, 

T.Anh; D90: Toán, KHTN, T.Anh; M00: Văn, Toán, Năng khiếu (Đọc diễn cảm – 

Hát); T00: Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT. 

2.6.4. Quy định về chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp 

Trường thực hiện xét tuyển theo mức điểm hoặc theo chỉ tiêu: Điểm xét tuyển 

giữa các tổ hợp là bình đẳng với nhau, không chênh lệch. 

2.6.5. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển 
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 Đối với các ngành có thi môn năng khiếu thì điểm thi môn năng khiếu phải đạt 

từ 5,0 điểm trở lên (điểm môn năng khiếu dưới 5,0 xem như điểm liệt). 

2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện 

xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối từng ngành đào tạo... 

Trường có quy định chi tiết và công bố trên trang thông tin điện tử của trường 

(xem tại trang thông tin điện tử blu.edu.vn). 

2.8. Chính sách ưu tiên 

Tổ chức tuyển thẳng; các chính sách ưu tiên trong xét tuyển được thực hiện 

theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.9. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển:  

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.10. Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho 

từng năm 

Trường thực hiện thu học phí sinh viên căn cứ theo các văn bản sau đây:    

- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP  ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 

đến năm học 2020-2021; 

- Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bạc Liêu ban hành quy định mức học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà 

cấp học mầm non và giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, 

giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và chính sách miễn, giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020- 2021.  

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên 

STT 
Khối ngành, chuyên ngành đào 

tạo 

Năm học 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

I Đại học        

1 

Khoa học xã hội, kinh tế luật; Nông, 

lâm, thủy sản, Khoa học môi 

trường.  

600 650 700 750 800 900 

2 

Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, công 

nghệ; Thể dục thể thao; Khách sạn, 

du lịch. 

700 750 850 900 1.000 1.100 

II Cao đẳng        

1 
Khoa học xã hội;  Kinh tế, luật; 

Nông, lâm, thủy sản. 
470 520 570 630 680 750 

2 
Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, công 

nghệ; Thể dục thể thao; Khách sạn, 
560 610 680 730 820 900 
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STT 
Khối ngành, chuyên ngành đào 

tạo 

Năm học 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

du lịch. 

 

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành) 

Trường có quy định chi tiết và thông báo trên trang thông tin điện tử của trường 

(xem tại trang thông tin điện tử blu.edu.vn). 
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3. THỜI GIAN DỰ KIẾN TUYỂN SINH CÁC ĐỢT BỔ SUNG TRONG NĂM 

3.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1 

Từ ngày 22/08/2018 đến ngày 31/08/2018 

3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2 

Từ ngày 01/09/2018 đến ngày 15/09/2018 

3.3. Tuyển sinh bổ sung đợt 3 

 Từ ngày 16/09/2018 đến ngày 30/09/2018 

 

4. THÔNG TIN VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

4.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

4.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá 

TT Nội dung Số lượng Diện tích 

I Diện tích đất đai   5 ha  

II Diện tích sàn xây dựng   15.344 m2 

1 Giảng đường, phòng học 53 phòng 6.274 m2 

2 Phòng học máy tính 7 phòng 545 m2 

3 Phòng học ngoại ngữ 1 phòng 75 m2 

4 Thư viện 9 phòng 2.250 m2 

5 Phòng thí nghiệm 5 phòng 528 m2 

6 Xưởng thực tập, thực hành  2 phòng 120 m2 

7 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo  381 m2 

8 Diện tích hội trường  530 m2 

 9 Diện tích nhà thi đấu đa năng    1.057 m2 

III Ký túc xá (500 chỗ) 72 phòng 6.119 m2 

 IV Diện tích sân vận động  01 1.500 m2 

4.1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 

TT Loại phòng Danh mục trang thiết bị 

1 Phòng thí nghiệm Hóa 

Máy nước cất 1 lần – 2 lần, Máy đo độ PH, Máy li 

tâm điện, Tủ sấy 0-250 độ, Cân TE, PH cầm tay, 

Bể điều nhiệt, Máy khuấy từ gia nhiệt, Máy soi 

UV/Vis, Tủ hút khí độc, Tủ lạnh, Máy đo độ dẫn 

điện, Bàng gỗ, Bàn từ, Hệ thống đèn, Dụng cụ thí 

nghiệm (Hóa chất, Bếp chưng cách thủy, Bếp 

điện, Chai nhỏ giọt, Cốc thủy tinh, Đồng hồ bấm 

giây, Đo oxy, Giấy lọc, Hệ thống chưng cất, Máy 

đo khúc xạ, Nhiệt kế, Nồi Inox, Nước cất, Ống 

đong, Ống nhỏ giọt, Mâm, Khay, Phễu….), Máy 

vi tính, tủ đựng hóa chất, kệ Inox và một số trang 

thiết bị khác 

 

2 Phòng thí nghiệm Sinh 

Cân phân tích hiện số, Kính hiển vi, Máy nước 

cất, Máy li tâm, Máy so mẫu, Tủ hút, Tủ Sấy từ, 

Kính hiển vi sinh học, Dụng cụ thí nghiệm 

(Benzene, Bếp điện, Bộ đồ mổ, Cân kỹ thuật, Chổi 

rửa ống nghiệm, Cloroforme, Cồn tuyệt đối, Hóa 

chất, Lam, Lapabo, Máy đo độ ẩm, Nước cất, 

Khay, Mâm, Bình phun, phễu, …), Máy vi tính, 



16 

 

TT Loại phòng Danh mục trang thiết bị 

Tủ lạnh, tủ gỗ, Kệ sắt và một số trang thiết bị khác 

3 Phòng thí nghiệm thủy hóa thủy sinh 

Cân phân tích, Kính hiển vi, Kính lúp, Máy đếm 

khuẩn, Máy đo PH, Tủ sấy, Máy lắc trộn, Tủ đựng 

hóa chất, Bể điều nhiệt, Máy cất nước, Máy ảnh, 

Máy điện di, Máy đo oxy hòa tan, Máy quang phổ 

phân tích nước, Tủ lạnh, Máy lạnh, Máy vi tính, 

Dụng cụ thí nghiệm (Kệ đựng hóa chất, khúc xạ 

kế, máy đo nhiệt độ, máy xây sinh tố, Micropipett, 

mẫu vật,…) và một số trang thiết bị khác 

4 Phòng thí nghiệm vi sinh 

Máy li tâm, kính hiển vi, Nồi hấp tiệt trùng, tủ ấm, 

tủ hút khí độc, tủ sấy, cân điện tử, micropipette, tủ 

cấy vi sinh, tủ nung, dụng cụ thí nghiệm (Hóa 

chất, bình, bộ nhuộm Gram, chai chịu nhiệt, cốc 

thủy tinh, đĩa petri, Falcon, giấy đo, kệ dựng mẫu 

vật, Lame, lò vi ba, môi trường TCBS, môi trường 

TSA, nước cất, que cấy, que trải thủy tinh, tinh bột 

tan,…), tủ lạnh, bàn gỗ, tủ Inox, khay, kệ Inox, tủ 

nhôm và một số trang thiết bị khác 

5 Phòng thí nghiệm vật lý 

Bộ thí nghiệm làm quen với các phép đo cơ bản, 

cân điện tử, đồng hồ vạn năng, bảng chóng lóa, kệ 

khay, bàn ghế và một số trang thiết bị khác 

6 Phòng máy vi tính 1 

Máy tính để bàn, hệ thống mạng, máy chiếu, kho 

phần mềm, bàn ghế, máy lạnh và một số trang 

thiết bị khác 

7 Phòng máy vi tính 2 

Máy tính để bàn, hệ thống mạng, máy chiếu, kho 

phần mềm, bàn ghế, máy lạnh và một số trang 

thiết bị khác 

8 Phòng máy vi tính 3 

Máy tính để bàn, hệ thống mạng, máy chiếu, kho 

phần mềm, bàn ghế, máy lạnh và một số trang 

thiết bị khác 

9 Phòng máy vi tính 4 

Máy tính để bàn, hệ thống mạng, máy chiếu, kho 

phần mềm, bàn ghế, máy lạnh và một số trang 

thiết bị khác 

10 Phòng máy vi tính 5 

Máy tính để bàn, hệ thống mạng, máy chiếu, kho 

phần mềm, bàn ghế, máy lạnh và một số trang 

thiết bị khác 

11 Phòng máy vi tính 6 

Máy tính để bàn, hệ thống mạng, máy chiếu, kho 

phần mềm, bàn ghế, máy lạnh và một số trang 

thiết bị khác 

12 Phòng máy vi tính 7 

Máy tính để bàn, hệ thống mạng, máy chiếu, kho 

phần mềm, bàn ghế, máy lạnh và một số trang 

thiết bị khác 

13 Phòng lắp ráp và cài đặt máy tính 

Máy tính để bàn, kho máy tính dùng để thực hành 

lắp ráp cài đặt, máy in màu, máy in trắng đen, máy 

scaner, máy photocopy, các linh kiện (modem, 

dây cáp mạng,…), hệ thống mạng, kiềm bấm cáp 

mạng, máy chiếu, kho phần mềm, bàn ghế, máy 

lạnh và một số trang thiết bị khác 

14 Phòng Lab 
Máy tính để bàn, hệ thống mạng, hệ thống âm 

thanh, microphone, băng đĩa, máy chiếu, bàn ghế, 
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TT Loại phòng Danh mục trang thiết bị 

máy lạnh và một số trang thiết bị khác 

4.1.3. Thống kê phòng học 

TT Loại phòng Số lượng Diện tích 

01 Tổng số lượng Hội trường, phòng học 53 phòng  6.274 m2 

02 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 02  

03 Phòng học từ 100 – 200 chỗ  07  

04 Phòng học từ 50 – 100 chỗ 08   

05 Phòng học dưới 50 chỗ 36  

06 Phòng học máy tính 7 phòng 545 m2 

07 Phòng học ngoại ngữ 1 phòng 75 m2 

4.1.4. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo…sách, tạp chí, 

kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện  

TT Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành Số lượng 

1 Khối ngành/ Nhóm ngành I 10.669 

2 Khối ngành/ Nhóm ngành II  

3 Khối ngành/ Nhóm ngành III 1.166 

4 Khối ngành/ Nhóm ngành IV  

5 Khối ngành/ Nhóm ngành V 980 

6 Khối ngành/ Nhóm ngành VI  

7 Khối ngành/ Nhóm ngành VII 560 

4.2. Danh sách giảng viên cơ hữu  

Khối ngành/ ngành 
GS.TS/ 

GS.TSKH 

PGS.TS/ 

PGS.TSKH 

TS/ 

TSKH 
ThS ĐH CĐ 

Khối ngành I       

Sư phạm Vật lý       

Nguyễn Văn Thịnh   X    

Nguyễn Văn Khởi    X   

Dương Văn Trọng    X   

Nguyễn Văn Hội    X   

Bùi Phi Thoàng    X   

Sư phạm Toán       

Phạm Văn Hưng    X   

Nguyễn Hữu Tâm    X   

Nguyễn Khải Hoàn    X   

Trần Văn Xuân    X   

Ngô Trúc Phương    X   
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Khối ngành/ ngành 
GS.TS/ 

GS.TSKH 

PGS.TS/ 

PGS.TSKH 

TS/ 

TSKH 
ThS ĐH CĐ 

Bùi Mạnh Quân    X   

Huỳnh Xuân Phát    X   

Trịnh Khánh Linh    X   

Nguyễn Thông Minh    X   

Sư phạm Sinh       

Trần Văn Chiêu   X    

Diệp Thị Hồng Phước    X   

Cao Bích Tuyền    X   

Nguyễn Thị Chúc    X   

Trần Thanh Lâm    X   

Nguyễn Thị Kim Xuân   X    

Sư phạm Lịch sử       

Nguyễn Hiếu Nghĩa    X   

Huỳnh Thị Thu Trang    X   

Trịnh Minh Hiếu    X   

Lê Ngọc Thanh    X   

Sư phạm Hóa       

Đoàn Ngọc Anh    X   

Nguyễn Thị Mỹ Phượng    X   

Huỳnh Lâm Th. Ngọc 

Thảo 
   X   

Hồ Thị Nguyệt Linh    X   

Trần Văn Bé    X   

Nguyễn Hoàng Ly    X   

Sư phạm Địa lý       

Vưu Nguyễn Thanh Tuyền    X   

Nguyễn Minh Dũng    X   

Phạm Xuân Lâm    X   

Phạm Trần Thùy Linh    X   

Sư phạm Tiếng Anh       

Tạ Thị Kim Oanh     X  

Huỳnh Hồng Hoa     X  

Nguyễn Thị Sang    X   

Nguyễn Thị Ánh Đào    X   

Nguyễn Hiếu Trung     X  
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Khối ngành/ ngành 
GS.TS/ 

GS.TSKH 

PGS.TS/ 

PGS.TSKH 

TS/ 

TSKH 
ThS ĐH CĐ 

Ngô Ngọc Thảo     X  

Phan Anh Hùng    X   

Lê Minh Thoại    X   

Giáo dục Tiểu học       

Phạm Tiến Công    X   

Nguyễn Thiện Thuật    X   

Võ Văn Thanh     X  

Hoàng Tiến Chính     X  

Nguyễn Đình Quốc     X  

Lưu Tiểu Phi    X   

Hồ Thị Mỹ Ly    X   

Giáo dục Mầm non       

Tạ Minh Tú     X  

Nguyễn Thị Minh Trang    X   

Ninh Thị Thùy Dương     X  

Lê Kim Tưởng     X  

Trần Thị Tâm     X  

Mai Minh Hiếu     X  

Trịnh Thị Khả Duyên    X   

Phạm Quế Nguyên     X  

Đoàn Kim Thoa     X  

Liêu Văn Hiền    X   

Giáo dục thể chất       

Nguyễn Hùng Vĩ    X   

Huỳnh Liêu Quảng     X  

Trần Thanh Dũng     X  

Đào Thị Thu    X   

Trần Đức Cường    X   

Ngũ Hữu Khái    X   

Lâm Hoàng Mai    X   

Huỳnh Văn Viên    X   

Nguyễn Vinh Quang    X   

Tổng của khối ngành   3 49 16  

Khối ngành III       
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Khối ngành/ ngành 
GS.TS/ 

GS.TSKH 

PGS.TS/ 

PGS.TSKH 

TS/ 

TSKH 
ThS ĐH CĐ 

Tài chính – Ngân hàng       

Võ Hoàng Khiêm   X    

Trần Nhật Bằng    X   

Trịnh Hoàng Sơn    X   

Quách Thị Hải Yến    X   

Lê Hồng Nga    X   

Nguyễn Thị Phương    X   

Lê Huỳnh Như    X   

Đặng Trung Thắng    X   

Hồ Ngọc Thảo Trang    X   

Nguyễn Lê Lý    X   

Mai Hòa An     X  

Kế toán       

Trần Thị Kim Ngân    X   

Trịnh Hữu Lực    X   

Nguyễn Thị Diễm Trang    X   

Nguyễn Thị Thu Hậu    X   

Nguyễn Văn Ngoan    X   

Bùi Thị Thu Lan    X   

Tăng Thành Phước    X   

La Thùy Diễm    X   

Trương Thị Bé    X   

Quản trị kinh doanh       

Tô Vĩnh Sơn   X    

Dương Tú Dung    X   

Nguyễn Thị Bích Ngân    X   

Bùi Thị Hiền    X   

Phạm Mỹ Phương    X   

Phạm Thị Kim Loan    X   

Võ Thị Phương Hồng Hợp    X   

Thi Thị Mỹ Duyên    X   

Nguyễn Thúy Anh    X   

Lê Thanh Tùng    X   

Trương Thị Xuân Thảo    X   
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Khối ngành/ ngành 
GS.TS/ 

GS.TSKH 

PGS.TS/ 

PGS.TSKH 

TS/ 

TSKH 
ThS ĐH CĐ 

Nguyễn Hải Tuân    X   

Dương Thế Lân    X   

Lê Thị Thêm    X   

Nguyễn Thị Hằng Nga    X   

Tổng của khối ngành   2 32 1  

Khối ngành V       

Công nghệ thông tin       

Ngô Đức Lưu   X    

Triệu Yến Yến    X   

Huỳnh Huy Tuấn    X   

Trương Xuân Hạnh    X   

Hoàng Ngọc Hiển    X   

Trần Phước Nghĩa     X  

Lâm Quang Trưởng     X  

Tăng Phước Huy     X  

Lê Quốc Bảo     X  

Đặng Văn Sờn     X  

Dương Việt Hằng   X    

Trần Thị Ngọc Thảo    X   

Võ Ngọc Lợi    X   

Huỳnh Thị Mỹ Trâm    X   

Hà Thị Phương Anh    X   

Tô Khánh Toàn    X   

Trần Khánh Luân    X   

Triệu Vĩnh Viêm    X   

Nguyễn Văn Trọng    X   

Nguyễn Hoàng Hôn    X   

Nuôi trồng thủy sản       

Tiền Hải Lý   X    

Trần Thị Bé   X    

Lê Hoàng Vũ    X   

Đoàn Vũ Phong    X   

Dương Hải Toàn    X   

Lâm Tâm Nguyên    X   
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Khối ngành/ ngành 
GS.TS/ 

GS.TSKH 

PGS.TS/ 

PGS.TSKH 

TS/ 

TSKH 
ThS ĐH CĐ 

Trần Thị Bích Như    X   

Mai Nam Hưng   X    

Tiêu Ngọc Xiếu    X   

Lê Thị Ngọc Ngà    X   

Trần Thị Linh Nhâm    X   

Nguyễn Thị Hồng Vân    X   

Bảo vệ thực vật       

Nguyễn Thị Kiều   X    

Nguyễn Văn Tuấn    X   

Dương Thị Bích Huyền    X   

Trần Thị Mil    X   

Phạm Thị Thắm    X   

Đặng Nguyệt Quế    X   

Trần Hồng Hạnh    X   

Mai Như Phương    X   

Chăn nuôi       

Nguyễn Thanh Thư    X   

Nguyễn Hải Ngân    X   

Nguyễn Tiến Sĩ    X   

Hồ Hữu Tường    X   

Mai Thị Ngọc Hương     X   

Hồ Thúy Hằng    X   

Trần Hồng Định    X   

Tổng của khối ngành   6 36 5  

Khối ngành VII       

Khoa học môi trường       

Nguyễn Văn Tho   X    

Lê Văn Mười    X   

Phạm Giang Nam    X   

Nguyễn Hồng Kiểm    X   

Lâm Quốc Huy    X   

Tiếng Việt và Văn hóa Việt 

Nam 
      

Trương Thu Trang   X    

Phan Việt Đua     X  



23 

 

Khối ngành/ ngành 
GS.TS/ 

GS.TSKH 

PGS.TS/ 

PGS.TSKH 

TS/ 

TSKH 
ThS ĐH CĐ 

Phạm Thị Kiều Trân     X  

Nguyễn Thị Chiểu     X  

Lê Thị Kim Ngoan     X  

Võ Thị Diễm Phương    X   

Trần Thị Tường Vi    X   

Trần Thị Mỹ Tiên    X   

Phạm Thị Kim Thoa     X  

Nguyễn Phước Hưng     X  

Nguyễn Châu Hận    X   

Nguyễn  Phước  Hoàng           X    

Nguyễn  Ngọc  Ẩn    X   

Lưu Thị Liên    X   

Lữ Thị Thùy Vân     X   

Hứa  Bích Thủy    X   

Đỗ Thị Liên    X   

Trần Mạnh Hùng   X    

Phạm Thị Lương    X   

Lê Kiều Nương    X   

Dương Minh Ngọc    X   

Ngôn ngữ Anh       

Dương Thế Bảo     X  

Nguyễn Thị Thanh Tâm     X  

Trương Thị Như Ý     X  

Võ Thị Ngọc Huyền     X  

Sầm Ngọc Khả Tú     X  

Huỳnh Thị Út     X  

Nguyễn Trúc An    X   

Phạm Thanh Loan    X   

Nguyễn Thanh Tòng    X   

Nguyễn  Văn  Út    X   

Liên Trọng Nghĩa    X   

Nguyễn  Ái Hoàng  Châu    X   

Tổng của khối ngành   4 22 12  

GV các môn chung       
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Khối ngành/ ngành 
GS.TS/ 

GS.TSKH 

PGS.TS/ 

PGS.TSKH 

TS/ 

TSKH 
ThS ĐH CĐ 

Võ Mỹ Hạnh    X   

Nguyễn Hà Minh    X   

Sơn Thanh Thoảng    X   

Trần Tấn Đạt    X   

Trần Tam Phương    X   

Diệp Kiều Trang    X   

Lê Hữu Lợi    X   

Tổng số giảng viên  

toàn trường 
  15 146 34  

4.3. Danh sách giảng viên thỉnh giảng  

Khối ngành/ ngành 
GS.TS/ 

GS.TSKH 

PGS.TS/ 

PGS.TSKH 

TS/ 

TSKH 
ThS ĐH CĐ 

Khối ngành I       

Giáo dục Tiểu học       

Nguyễn Tiến Thành     X  

La Văn Chương    X   

Giáo dục thể chất       

Lê Ánh Tuyết    X   

Giáo dục Mầm non       

Huỳnh Ngọc Mẫn     X  

Tổng của khối ngành    2 2  

Khối ngành V       

Công nghệ thông tin       

Thái Kinh Luân    X   

Tào Quang Hải    X   

Quách Văn Lượm    X   

Nguyễn Thị Đài Loan    X   

Nuôi trồng thủy sản       

Nguyễn Tiến Phước   X    

Phạm Hồng Đấu    X   

Chăn nuôi       

Đỗ Xuân Khoa   X    

Bảo vệ thực vật       

Phan Hồng Thái   X    

Tổng của khối ngành   3 5   
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Khối ngành/ ngành 
GS.TS/ 

GS.TSKH 

PGS.TS/ 

PGS.TSKH 

TS/ 

TSKH 
ThS ĐH CĐ 

Khối ngành VII       

Tiếng Việt và Văn hóa Việt 

Nam 
      

Lê Hồng Kha     X  

Nguyễn Thị Lâm Anh    X   

Đặng Anh Rô    X   

Đặng Quang Nhật     X  

Ngôn ngữ Anh       

Tô Việt Thu    X   

Nguyễn Tuyết Hạnh    X   

Tổng của khối ngành    4 2  

Tổng số giảng viên thỉnh 

giảng 
  3 11 4  

5. TÌNH HÌNH VIỆC LÀM (Thống kê cho 2 khóa tốt nghiệp gần nhất) 

Khối ngành/ 

Nhóm ngành 

Chỉ tiêu tuyển sinh 
Số SV/HS trúng 

tuyển nhập học 

Số SV/HS  tốt 

nghiệp 

Trong đó số SV/HS 

tốt nghiệp đã có việc 

làm sau 12 tháng 

ĐH 
CĐ 

SP 

TC 

SP 
ĐH 

CĐ 

SP 

TC

SP 

ĐH CĐ

SP 

TC 

SP 
ĐH 

CĐ 

SP 

TC 

SP 

Khối 

ngành/Nhóm 

ngành 

            

Khối ngành I 

Các ngành sư 

phạm 

90 495  96 566  15 239  96 65  

Khối ngành II             

Khối ngành III 

Kế toán, Quản trị 

kinh doanh, Tài 

chính – Ngân 

hàng 

430   260   250   132   

Khối ngành IV             

Khối ngành V 

Công nghệ thông 

tin, Nuôi trồng 

thủy sản, Bảo vệ 

thực vật, Chăn 

nuôi, Dịch vụ thú 

y 

450   253   80   6   

Khối ngành VI             

Khối ngành VII 

Tiếng Việt và 

Văn hóa Việt 

Nam, Ngôn ngữ 

300   251   302   75   
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Khối ngành/ 

Nhóm ngành 

Chỉ tiêu tuyển sinh 
Số SV/HS trúng 

tuyển nhập học 

Số SV/HS  tốt 

nghiệp 

Trong đó số SV/HS 

tốt nghiệp đã có việc 

làm sau 12 tháng 

ĐH 
CĐ 

SP 

TC 

SP 
ĐH 

CĐ 

SP 

TC

SP 

ĐH CĐ

SP 

TC 

SP 
ĐH 

CĐ 

SP 

TC 

SP 

Anh, Việt Nam 

học, Khoa học 

môi trường 

Tổng 1270 495  860 566  647 239  309 65  

 

6. TÀI CHÍNH 

6.1. Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường 

- Từ ngân sách Nhà nước: 23.317.314.000đ (Hai mươi ba tỷ, ba trăm mười bảy 

triệu, ba trăm mười bốn ngàn đồng). 

 - Nguồn thu (Học phí đại học, cao đẳng chính quy, đại học liên thông, dịch vụ): 

22.028.232.111đ (Hai mươi hai tỷ, không trăm hai mươi tám triệu, hai trăm ba mươi 

hai ngàn, một trăm mười một đồng). 

6.2. Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển 

sinh 
Tổng chi phí trung bình 1 sinh viên/năm (năm 2017): 13.500.000đ (Mười ba 

triệu, năm trăm ngàn đồng). 

 

 

 

Bạc Liêu, ngày 06  tháng 7  năm 2018 

HIỆU TRƯỞNG 

 

       (đã ký) 

 

 

Trần Văn Chiêu   


